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 Bài 8 Dự báo thời tiết và lũ lụt truyền thống và hiện đại 

JUDITH EHLERT  

Một phần của nghiên cứu về “sống chung 

với lũ” là để tìm hiểu cách thức dự báo 

thời tiết và lũ lụt của người dân. Nghiên 

cứu này đã thu được một số các kết quả 

như sau: 

Là một vùng có truyền thống sản xuất  

nông nghiệp lâu đời, kiến thức môi trường 

của người nông dân về đặc điểm của thời 

tiết và lũ lụt qua thời gian đã phát triển trên 

cả mức cần thiết để có thể tổ chức sản 

xuất nông nghiệp ngày càng hiệu quả hơn. 

Nhiều giống lúa mùa thích ứng rất tốt với 

lũ lụt hàng năm vì thân cây lúa tăng 

trưởng đủ cao và đã thích nghi được với 

mùa nước lên. Do vậy, thời tiết là điều 

kiện đầu tiên và tiên quyết tác động đến 

sản xuất nông nghiệp ở đây. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nông dân dựa vào khả năng của mình để 

"đọc" những thay đổi của thời tiết hàng 

ngày và theo mùa nhằm làm giảm nguy cơ 

tổn thất trong nông nghiệp. Họ dựa vào 

hành vi của một số loài động vật hoặc côn 

trùng, những đặc điểm phát triển của cây, 

các chòm sao của mặt trăng và các ngôi 

sao hay bằng cách nhìn vào những đám 

mây và bầu trời. 

  

Hệ thống tổng hợp tất cả những dấu hiệu 

dự báo này đều phát triển dựa theo kinh 

nghiệm dân gian lâu đời và việc quan sát 

môi trường tự nhiên trong thực tế gần gũi 

và thường xuyên của người nông dân. 

Bảng ở dưới đây trình bày nhận thức về 

thời tiết phổ biến trong một số câu truyền 

miệng và bài hát dân gian ở địa phương. 

Một số dấu hiệu khác phân biệt dựa theo 

phạm vi - thời gian - từ dự báo mưa gió 

hàng ngày đến những dự báo lũ lụt theo 

mùa. 

 

Dấu hiệu Mô tả Dự báo 
Côn trùng „Chuồn chuồn bay thấp 

thì mưa, bay cao thì 
nắng, bay vừa thì râm‟ 

Dự báo hàng 
ngày (đáng tin 
cậy)  

Trời và 
mây 

 “Mây mỡ gà thì gió, 
mây mỡ chó thì mưa” 

Dự báo hàng 
ngày (đáng  tin 
cậy)  

Trăng và 
ngôi sao 

Trước Tết khoảng vài 
giờ, lấy nước sông đổ 
đầy một chai nhựa, sau 
đó cân để biết khối 
lượng của chai. Cùng 
thời điểm năm mới đó, 
dùng một chai giống 
như thế và lại đổ đầy 
nước sông, cân lại lần 
nữa. Nếu cái chai nặng 
hơn ở thời điểm sau Tết 
đó, mùa lũ kế tiếp theo 
sẽ cao hơn mùa trước  

Dự báo lũ lụt 
theo mùa (không 
đáng tin cậy) 

Thực vật ‚Cỏ Tây„, là một lọai cỏ 
đặc biệt, mọc ven hai 
bên bờ kênh rạch. Khi 
ngọn cỏ đột ngột vươn 
cao lên thì mức độ lũ lụt 
được dự đoán là sẽ lên 
cao vào mùa lũ tới.  

Dự báo lũ lụt 
theo mùa (không 
đáng tin cậy) 

Bảng: Judith Ehlert 

Tuy nhiên, sự thay đổi liên tục của lũ lụt và 

thời tiết làm cho việc dự báo dựa vào kinh  

nghiệm dân gian gặp rất nhiều khó khăn. 

Theo nông dân và ngư dân, sự phân biệt 

rõ ràng trước đây giữa mùa mưa và mùa 

khô càng trở nên thiếu chính xác do lượng 

mưa thay đổi bất thường. Ngoài ra, người 

dân còn phải đối phó với nhiều cơn bão 

thường xuyên đổ bộ vào vùng đồng bằng. 

Bên cạnh những thay đổi về đặc tính của 

mùa mưa, sự can thiệp của con người vào 

môi trường nước tự nhiên đã làm thay đổi 

các đặc điểm lũ lụt ở địa phương. Cụ thể 

tình hình lũ lụt đã không còn chính xác 

như trước đây do việc xây dựng các đập, 

đê điều nhằm kiểm soát lũ, tưới tiêu thâm 

canh và thủy điện. Lũ lụt ở địa phương  

ngày càng ít chịu chi phối của tự nhiên, 

Nguồn: www.scientificillustrator.com/illustration/insect: 

Dấu hiệu dự báo thời tiết truyền thống (ví dụ) 
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nhưng lại bị tác động bởi việc thoát nước 

từ đập thủy lợi, đê điều và xả nước sông ở 

thượng nguồn lưu vực sông. Điều này sẽ 

làm cho phương thức truyền thống của 

người dân địa phương về "dự báo" lũ 

không còn chính xác, và do đó, họ không 

truyền đạt kinh nghiệm về cách dự báo 

này cho các thế hệ con cháu.  

 

 

Thay vào đó, họ tin tưởng vào tính chính 

xác của dự báo thời tiết dựa trên cơ sở 

khoa học. Ngày nay, người dân ở nông 

thôn tiếp nhận thông tin về thời tiết và lũ 

lụt giai đoạn trung và dài hạn từ các cơ 

quan nông nghiệp cấp địa phương hoặc 

từ các chương trình phát sóng trên đài 

phát thanh và truyền hình. Đối với những 

đợt lũ lụt được cảnh báo là vượt quá mức 

báo động sẽ được chuyển từ các trung 

tâm khí tượng thủy văn của vùng và các 

trạm khí tượng ở địa phương đến Ủy ban 

phòng chống lụt bão cấp tỉnh. Từ đó, Ủy 

ban này sẽ phát những thông cáo cảnh 

báo bão lụt thông qua các phương tiện 

truyền thông đại chúng rộng khắp Việt 

triệu trong số 16 triệu hộ gia đình tại Việt  

Nam tiếp cận được với các chương trình 

phát thanh truyền hình. 

Hơn nữa, các đài phát thanh địa phương 
phát sóng tin tức hai lần mỗi ngày thông 
qua hệ thống loa phóng thanh cố định và 
di động hoặc qua sóng radio. 
 
Trong khi người dân nông thôn đã có niềm 

tin nhiều hơn vào cách thức dự báo lũ 

hiện đại, các dấu hiệu dự báo thời tiết 

truyền thống vẫn còn được sử dụng để 

sắp xếp lịch mùa vụ, tổ chức công việc 

đồng áng hàng ngày, đặc biệt là cho các 

hoạt động sau thu hoạch. Sự chuyển động 

của những đám mây và các kiểu bay của 

chuồn chuồn vẫn là những dấu hiệu quan 

trọng và đáng tin cậy nhất trong việc dự 

báo thời tiết trong thời gian ngắn sắp tới. 

Kiến thức của một số nông dân về dự báo 
lũ lụt và thời tiết đã dần bị lãng quên. 
Đồng thời, khả năng tiếp cận, sự phụ 
thuộc và niềm tin vào loại hình dự báo thời 
tiết hiện đại cũng ngày một tăng lên. Xã 
hội nông thôn đã và đang cố gắng kết hợp 
có hiệu quả giữa phương thức dự báo 
hiện đại với kinh nghiệm dân gian thích 
ứng với điều kiện thời tiết đặc trưng trong 
môi trường tự nhiên của chính địa phương  
đó.  

Công tác khí tượng ở Việt nam đã đạt 

được độ chính xác do được trang bị bởi 

những thiết bị công nghệ và vệ tinh quan 

sát tốt hơn. Trong khi đó, Việt Nam đang 

hướng đến con đường trở thành một 

nước công nghiệp. Về lâu dài, những kiến 

thức dân gian về thời tiết sẽ trở nên ít phù 

hợp với lối sống đô thị và những cơ hội 

việc làm phi nông nghiệp ngày càng phổ 

biến ở vùng đồng bằng. 
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Dự báo thời tiết công cộng 
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